
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG PHÙ LIỄN 

 

Số:         /TB-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phù Liễn, ngày      tháng       năm 2025 

THÔNG BÁO 

Công khai danh mục TTHC Nội bộ  

giữa các cơ quan hành chính nhà nước 

 

Thực hiện các Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố thủ 

tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước năm 2025; 

UBND phường Phù Liễn thông báo công khai danh mục TTHC Nội bộ giữa 

các cơ quan nhà nước được thực hiện tiếp nhận, giải quyết tại cấp xã (tới tháng 

10/2025) cụ thể như sau: 

- Số Thủ tục hành chính nội bộ: 40 

- Số lĩnh vực: 08 

 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ 

Lĩnh 

vực 

1  

Thu hồi đất đối với hộ gia đình, 

cá nhân, cộng đồng dân cư 

thuộc trường hợp vi phạm pháp 

luật về đất đai theo quy định tại 

Điều 81 Luật Đất đai. 

Quyết định số 

3944/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2025 

của UBND thành 

phố  

Đất đai 

2  

Thu hồi đất do chấm dứt việc sử 

dụng đất theo pháp luật, tự 

nguyện trả lại đất, có nguy cơ 

đe dọa tính mạng con người, 

không còn khả năng tiếp tục sử 

dụng theo khoản 1, 2 và 3 Điều 

82 Luật Đất đai 

Quyết định số 

3944/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2025 

của UBND thành 

phố  

Đất đai 

3  

Thu hồi đất đối với các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều 

48 Luật Đất đai 

Quyết định số 

3944/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2025 

của UBND thành 

phố  

Đất đai 

4 6.005276 

Trình tự định giá đất cụ thể đối 

với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp xã. 

Quyết định số 

3944/QĐ-UBND 

ngày 02/10/2025 

của UBND thành 

phố  

Đất đai 



2 

 

 

 

TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ 

Lĩnh 

vực 

5  

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt quy hoạch sử dụng đất 

cấp xã/điều chỉnh quy hoạch sử 

dụng đất cấp xã 

Quyết định số 

3106/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2025 của 

UBND thành phố 

Đất đai 

6  

Trình tự, thủ tục thẩm định, phê 

duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp 

xã, điều chỉnh kế hoạch sử dụng 

đất cấp xã 

Quyết định số 

3106/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2025 của 

UBND thành phố 

Đất đai 

7  

Trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư, thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh; 

phát triển kinh tế - xã hội vì lợi 

ích quốc gia, công cộng 

Quyết định số 

3106/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2025 của 

UBND thành phố 

Đất đai 

8  

Trình tự định giá đất cụ thể đối 

với các trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân cấp xã. 

Quyết định số 

3106/QĐ-UBND 

ngày 01/8/2025 của 

UBND thành phố 

Đất đai 

9  

Phê duyệt danh sách xã khu vực 

III, II, I và công nhận thôn đặc 

biệt khó khăn thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025 

Quyết định số 

3062/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

tác Dân 

tộc, Tín 

ngưỡng, 

Tôn 

giáo 

10  

Sửa đổi, bổ sung danh sách xã 

khu vực III, II, I và công nhận 

thôn đặc biệt khó khăn thuộc 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

và miền núi giai đoạn 2021 - 

2025 

Quyết định số 

3062/QĐ-UBND 

ngày 29/7/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

tác Dân 

tộc, Tín 

ngưỡng, 

Tôn 

giáo 

11  
Hỗ trợ người tham gia khắc 

phục dịch bệnh động vật 

Quyết định số 

2943/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2025 của 

UBND thành phố 

Thú y 

12  

Công bố dịch bệnh động vật 

trên cạn khi có đủ điều kiện 

công bố dịch bệnh xảy ra trong 

phạm vi xã 

Quyết định số 

2943/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2025 của 

UBND thành phố 

Thú y 

13  

Công bố hết dịch bệnh động vật 

trên cạn khi có đủ điều kiện 

công bố dịch bệnh xảy ra trong 

phạm vi xã 

Quyết định số 

2943/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2025 của 

UBND thành phố 

Thú y 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ 

Lĩnh 

vực 

14 5.000976 
Công nhận kết quả đấu giá để 

cho thuê rừng đối với tổ chức 

Quyết định số 

2943/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2025 của 

UBND thành phố 

Lâm 

nghiệp 

và 

Kiểm 

lâm 

15  

Quyết định cho thuê rừng đối 

với trường hợp thuê rừng là hộ 

gia đình, cá nhân 

Quyết định số 

2943/QĐ-UBND 

ngày 22/7/2025 của 

UBND thành phố 

Lâm 

nghiệp 

và 

Kiểm 

lâm 

16 6.002867 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã cho 

cá nhân, tập thể theo công trạng 

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

Thi 

đua, 

khen 

thưởng 

17 6.002868 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích thi đua theo chuyên 

đề 

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

Thi 

đua, 

khen 

thưởng 

18 6.002869 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã về 

thành tích đột xuất  

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

Thi 

đua, 

khen 

thưởng 

19 6.002870 

Thủ tục tặng Giấy khen của 

Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ 

gia đình 

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

Thi 

đua, 

khen 

thưởng 

20 6.002871 
Thủ tục tặng danh hiệu Lao 

động tiên tiến 

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

Thi 

đua, 

khen 

thưởng 

21 5.003061 
Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể 

lao động tiên tiến 

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

Thi 

đua, 

khen 

thưởng 

22 5.003062 
Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến 

sĩ thi đua cơ sở" 

Quyết định số 

3998/QĐ-UBND 

Thi 

đua, 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ 

Lĩnh 

vực 

ngày 07/10/2025 

của UBND thành 

phố 

khen 

thưởng 

23 6.003983 

Thủ tục theo dõi Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số 

Quyết định số 

3833/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

tác dân 

tộc 

24 5.002939 

Thủ tục Đánh giá Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số 

Quyết định số 

3833/QĐ-UBND 

ngày 22/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

tác dân 

tộc 

25  
Tạm đình chỉ công tác đối với 

công chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

26  
Miễn nhiệm đối với công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

27  
Từ chức đối với công chức, 

viên chức lãnh đạo, quản lý 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

28  
Thôi việc đối với công chức, 

viên chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

29 6.001693 Điều động công chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

30 6.001694 Biệt phái công chức, viên chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

31 6.001684 
Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, 

quản lý đối với công chức, viên 

chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

32 6.001689 
Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, 

quản lý đối với công chức, viên 

chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

Công 

chức, 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ 

Lĩnh 

vực 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

viên 

chức 

33 6.001690 
Kéo dài thời gian giữ chức vụ 

đến tuổi nghỉ hưu 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

34 6.001695 
Luân chuyển công chức lãnh 

đạo, quản lý 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

35 6.001716 
Nghỉ hưu đối với công chức, 

viên chức 

Quyết định số 

3724/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2025 của 

UBND thành phố 

Công 

chức, 

viên 

chức 

36  Báo cáo, nộp lại quà tặng 

Quyết định số 

3697/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 của 

UBND thành phố 

Phòng, 

chống 

tham 

nhũng, 

lãng 

phí, tiêu 

cực 

37  

Xử lý quà tặng đối với quà tặng 

bằng tiền, giấy tờ có giá; hiện 

vật; dịch vụ; động, thực vật 

Quyết định số 

3697/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 của 

UBND thành phố 

Phòng, 

chống 

tham 

nhũng, 

lãng 

phí, tiêu 

cực 

38  Tiếp nhận yêu cầu giải trình 

Quyết định số 

3697/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 của 

UBND thành phố 

Phòng, 

chống 

tham 

nhũng, 

lãng 

phí, tiêu 

cực 

39  Thực hiện việc giải trình 

Quyết định số 

3697/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 của 

UBND thành phố 

Phòng, 

chống 

tham 

nhũng, 

lãng 

phí, tiêu 

cực 
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TT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Căn cứ 

Lĩnh 

vực 

40  

Ra quyết định tạm đình chỉ 

công tác, tạm thời chuyển vị trí 

công tác khác đối với người có 

chức vụ, quyền hạn có hành vi 

vi phạm pháp luật liên quan đến 

tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 

Quyết định số 

3697/QĐ-UBND 

ngày 11/9/2025 của 

UBND thành phố 

Phòng, 

chống 

tham 

nhũng, 

lãng 

phí, tiêu 

cực 

UBND phường Phù Liễn yêu cầu các phòng chuyên môn, các trung tâm, các 

cơ quan đơn vị: 

- Căn cứ nội dung quy trình thủ tục hành chính nội bộ được ban hành kèm theo 

các Quyết định công bố TTHC nội bộ của UBND thành phố, triển khai thực hiện 

đảm bảo theo quy định. 

- Phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công rà soát, đăng tải công khai các 

Quyết định công bố danh mục TTHC trên Cổng Thông tin điện tử phường 

(https://phulien.haiphong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo) 

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTĐU, TT HĐND phường (để báo cáo); 

- Đ/c CT, các PCT UBND phường; 

- UBMTTQVN, các tổ chức CT-XH; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các Trung tâm: PVHCC, Sự nghiệp công; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Phạm Văn Diện 

 

https://phulien.haiphong.gov.vn/thu-tuc-hanh-chinh-noi-bo
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